
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

310 22KTL2 22KTL2.001 Nguyễn Tuấn Anh 04/11/2007 386 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 GKS

311 22KTL2 22KTL1.001 Đàm Vũ Đạt 21/02/1997 004 x-THPT x x x x x x

312 22KTL2 22KTL2.002 Võ Anh Đạt 12/09/2007 098 TT x x x x x x 02 bằng THCS

313 22KTL2 22KTL2.003 Huỳnh Minh Đạt 28/12/2007 211 TT x x x x x x 02 bằng THCS

314 22KTL2 22KTL1.002 Trần Quang Đạt 27/01/1988 514 x-THPT x x x x x x

315 22KTL2 22KTL1.007 Thái Hoàng Gia 14/6/1999 692 x x x x x x x 01 bằng THCS

316 22KTL2 22KTL2.004 Sỳ Quốc Hào 11/08/2007 101 TT x x x x x x Thôi học

317 22KTL2 22KTL2.005 Trần Châu Hào 08/02/2004 313 TT x x x x x x 02 bằng THCS

318 22KTL2 22KTL2.026 Trần Nguyễn Hiền 03/01/2004 653 3x x x x x x Ảnh, 01 Bằng THCS

319 22KTL2 22KTL2.006 Danh Minh Hiếu 03/07/2007 512 TT x x x x x x 02 bằng THCS

320 22KTL2 22KTL2.007 Lưu Trí Hoành 02/10/2007 370 TT x x x x x x 02 bằng THCS

321 22KTL2 22KTL2.009 Chúc Tấn Hùng 18/07/2007 346 TT x x x x x x 02 bằng THCS

322 22KTL2 22KTL2.008 Lê Chấn Hùng 21/09/2006 348 TT x x x x x x 02 bằng THCS

323 22KTL2 22KTL2.010 Phạm Hồng Khang 12/04/2007 338 TT x x x x x x 02 bằng THCS

324 22KTL2 22KTL2.011 Nguyễn Hoàng Khanh 26/05/2007 443 TT x x x x x x 02 bằng THCS

325 22KTL2 22KTL2.012 Võ Anh Khoa 25/08/2007 228 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

326 22KTL2 22KTL2.013 Phạm Nguyễn Anh Kiệt 23/09/2007 080 TT x x x x x x Thôi học

327 22KTL2 22KTL2.014 Huỳnh Kim Lân 18/03/2007 093 TT x x x x x x 02 bằng THCS

328 22KTL2 22KTL2.015 Trần Hiếu Lộc 07/09/2006 215 TT x x x x x
02 bằng THCS

Ảnh

329 22KTL2 22KTL2.016 Phan Hoàng Luân 10/05/2006 610 TT x x x x x x 02 bằng THCS

330 22KTL2 22CĐL2.013 Sro Leh MaLed 22/03/2007 384 TT x x x x x x 02 bằng THCS

331 22KTL2 22KTL2.017 Văn Thành Nhựt 02/07/2007 459 TT x x x x x x 02 bằng THCS

332 22KTL2 22CĐL2.020 Dương Tấn Phong 08/08/2006 153 TT x x x x x x 02 bằng THCS

333 22KTL2 22KTL1.003 Võ Huỳnh Thanh Phong 21/05/2004 583 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

334 22KTL2 22KTL1.004 Từ Anh Quyền 20/01/1993 061 x-THPT x x x x x x

335 22KTL2 22KTL2.018 Võ Nguyễn Minh Sang 14/04/2007 281 TT x x x x x x 02 bằng THCS

336 22KTL2 22KTL2.019 Diệp Hà Trí Tài 26/07/2007 455 TT x x x x x x 02 bằng THCS

337 22KTL2 22KTL2.027 Nguyễn Tấn Tài 10/09/2007 584 x x x x x x 02 bằng THCS

338 22KTL2 22KTL2.020 Đặng Hoàng Tâm 04/08/2007 585 TT x x x x x x 02 bằng THCS

339 22KTL2 22KTL1.005 Hồ Nhựt Thắng 21/03/2002 573 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

340 22KTL2 22KTL2.021 Nguyễn Quốc Minh Thanh 27/04/2007 444 TT x x x x x x 02 bằng THCS

341 22KTL2 22CĐL2.029 Nguyễn Hữu Thịnh 16/10/2007 063 TT x x x x x x 02 bằng THCS

342 22KTL2 22KTL2.022 Trần Vĩnh Thuận 07/12/2007 597 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 
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343 22KTL2 22KTL1.006 Nguyễn Công Trạng 13/07/2003 623 x x x x x x x 01 bằng THCS

344 22KTL2 22KTL2.023 Lê Nguyễn Minh Trí 29/11/2007 119 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

345 22KTL2 22KTL2.024 Lê Minh Triết 20/05/2007 392 TT x x x x x x 02 bằng THCS

346 22KTL2 22KTL2.029 Trần Quốc Trọng 09/12/2006 682 3x x x x x x x 01 bằng THCS

347 22KTL2 22KTL2.025 Lưu Gia Tuấn 21/11/2007 171 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 HK

348 22KTL2 22KTL2.028 Trịnh Anh Tuấn 04/04/2007 660 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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